
STT Mã sinh viên Họ và tên

1 31221026282 Nguyễn Ngọc Bảo Hân

2 31221020035 Võ Duy Khánh Linh

3 31221020840 Nguyễn Chí Hiếu

4 31221023091 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoài

5 31221022605 Phạm Công Thái

6 31221023284 Trần Tấn Dũng

7 31221026403 Bùi Thu Thảo

8 31221022565 Vũ Ngọc Yến Nhi

9 31221022546 Phạm Thị Thu Huyền

10 31221026454 Lê Bảo Anh

11 31221020156 Phạm Huỳnh Thanh Trúc

12 31221025066 Trương Tuấn Đạt

13 31221024869 Nguyễn Thị Mai

14 31221022910 Trần Thị Thùy Linh

15 31221026075 Hà Thị Mai Linh

16 31221026456 Phan Thị Quỳnh Thư

17 31221022954 Tạ Mỹ Tiên

18 31221024079 Trương Thị Như Quỳnh

19 31221024183 Lao Phương Khả Kỳ

20 31221026272 Lê Việt Dũng

21 31221020050 Mai Quốc Thái

22 31221026071 Phan Lê Thùy Linh

23 31221020172 Lưu Minh Anh

24 31221021962 Trần Lan Vy

25 31221020954 Đinh Thị Xuân An

26 31221022432 Trần Tố Trinh

27 31221025020 Võ Thị Cẩm Chi

28 31221020945 Nguyễn Trần Thảo Vi

29 31221024564 Nguyễn Giang Ngọc Ánh

30 31221024434 Nguyễn Thái Ngọc Lam

31 31221026067 Nguyễn Thị Thanh Kiều

32 31221026940 Phan Thị Châu Mỹ

33 31221024530 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

34 31221022078 Nguyễn Lê Anh Vy

35 31221022875 Mai Thanh Tài

36 31221022459 Trịnh Quang Thái

37 31221021210 Lê Trần Ý Nhi

38 31221025617 Trần Cát Tường

39 31221026078 Lương Thị Hoài Ly

40 31221022464 Trần Nguyễn Mai Trâm

41 31221021443 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

42 31221025711 Nguyễn Thọ Dũng
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43 31221024943 Trần Văn Phú

44 31221021666 Đoàn Ngọc Xuân Mai

45 31221023710 Nguyễn Thị Diệu Hiền

46 31221024957 Mạnh Hồng Thúy

47 31221024589 Nguyễn Thị Hồng Huế

48 31221024964 Nguyễn Hiền Phương Trang

49 31221022324 Võ Thị Cẩm Thư

50 31221023487 Ngô Nguyễn Hồng Vy

51 31221024984 Nguyễn Thị Khánh Trang

52 31221020721 Vũ Thị Thanh Hiền

53 31221022274 Nguyễn Huỳnh Thúy An

54 31221024917 Nguyễn Văn Hưng

55 31221025168 Nguyễn Thị Khánh Linh

56 31221023773 Dương Thị Kỳ Duyên

57 31221024936 Võ Hồng Nhật

58 31221024483 Bùi Nguyễn Nhật Huân

59 31221023719 Lê Uyên Nhi

60 31221021154 Đào Lâm Trúc Quỳnh

61 31221024015 Lê Diệp Lý

62 31221026112 Trần Thị Kim Oanh

63 31221026227 Nguyễn Hoàng Hoàn Hảo

64 31221023556 Hà Trần Như An

65 31221020695 Trần Quang Bình

66 31221021204 Lê Quang Minh

67 31221025015 Trần Quốc Khánh

68 31221022899 Mai Tấn Đạt

69 31221021110 Vương Duy Khang

70 31211020310 Phan Thị Thảo Vi

71 31221024851 Nguyễn Lê Việt Tú

72 31221021554 Nguyễn Hoàng Huy

73 31221026046 Trương Quỳnh Hân

74 31221020560 Ngô Huệ Linh

75 31221020374 Lê Phú Tài

76 31221024950 Phạm Đức Thắng

77 31221026083 Nguyễn Đình Nhật Minh

78 31221025236 Nguyễn Thị Nam Anh

79 31221021550 Lê Thị Quỳnh Hoa

80 31221023448 Nguyễn Thị Hải Băng

81 31221027068 Hoàng Trần Tuấn Đạt

82 31221025590 Nguyễn Trần Huỳnh Như

83 31221022364 Nguyễn Xuân Trang

84 31221024536 Nguyễn Thiên Thanh

2 / 3



STT Mã sinh viên Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CHUẨN ĐẦU RA CNTT

KHÓA 48 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Tháng 9/2025)

85 31221026755 Lương Ngọc Quỳnh Thư

86 31221026474 Lê Phạm Ngọc Ẩn

87 31221025355 Trần Thị Tâm

88 31221023371 Nguyễn Vũ Thảo Quyên

89 31221024706 Lê Huỳnh Nhật Minh

90 31221027001 Trần Quốc Anh

91 31221025793 Lê Duy Bảo
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